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ĐỀ BÀI

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Trong các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén bằng by pass sau đây, phương pháp nào giải quyết vấn đề nhiệt độ cuối tầm nén tăng cao tốt nhất?

A. Xả hơi nén về đường hút.

B. Xả hơi nén về đường hút có phun lỏng trực tiếp.

C. Xả hơi từ bình chứa về đường hút.

D. Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi.

Câu 2: Khi nào áp suất hút giảm xuống quá thấp có nguy cơ gây nguy hiểm cho máy nén?

A. Khi vừa khởi động động cơ.

B. Khi dàn nóng nóng hơn bình thường, dàn lạnh lạnh hơn bình thường.

C. Khi đã đủ nhiệt độ kho lạnh nhưng van điện từ không thể dừng cấp lỏng cho dàn bay hơi.

D. Khi bật điện trở phá băng dàn lạnh.

Câu 3: Ưu điểm mạch báo sự cố riêng không reset so với mạch báo sự cố chung không reset

A. Khi sự cố tự khắc phục thì máy nén tự động chạy lại.
B. Đơn giản.
C. Khi sự cố xảy ra thì biết được sự cố gì đang xảy ra.
D. Khi sự cố tự khắc phục thì máy nén không tự động chạy lại.
Câu 4: Cho một hệ thống lạnh, áp suất đầu đẩy cao nhất đo được là 18 bar. Rơle áp suất cao bảo vệ áp suất đầu đẩy máy nén cài đặt giá trị bảo vệ là:

A. Pcài đặt = 22 bar.




B. Pcài đặt = 18 bar.

C. Pcài đặt = 14 bar.




D. Pcài đặt = 11 bar.
Câu 5: Các nguyên nhân nào sau đây gây ra sự cố áp suất cao phía đầu đẩy máy nén.

A. Khí không ngưng nhiều trong hệ thống.
B. Hư bơm, quạt thiết bị ngưng tụ.
C. Tắc nghẻn đường ống phía đầu đẩy máy nén.
D. Cả 3 đáp án.
Câu 6: Một máy nén có dòng làm việc định mức Iđm= 8A giá trị rơle nhiệt có thể cài đặt là:

A. 20A÷30A





B. 10A÷12A

C. 9,6A÷12A





D. 13A÷15A
Câu 7: Nhiệm vụ nào sau đâu không phải là nhiệm vụ tự động hóa thiết bị ngưng tụ:

A. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ phù hợp với yêu cầu.
B. Bảo vệ thiết bị ngưng tụ tránh sự cố áp suất cao.
C. Cấp môi chất ổn định cho thiết bị bay hơi.
D. Điều khiển bơm, quạt thiết bị ngưng tụ.
Câu 8: Van KVL có chức năng.

A. Điều chỉnh năng suất lạnh.


B. Điều chỉnh áp suất bay hơi.
C. Điều chỉnh áp suất hút.



D. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.
Câu 9: Mục đích sử dụng mạch Y/∆ để khởi động máy nén.

A. Tránh hiện tượng sụt áp trên lưới điện.
B. Giảm dòng khởi động máy nén.
C. Tránh hiện mất pha lưới điện
D. Giảm dòng khởi động máy nén và tránh hiện tượng sụt áp trên lưới điện.
Câu 10: Cài đặt rơle áp suất thấp theo yêu cầu như sau: khi áp suất hút 0 bar thì ngắt máy nén, khi áp suất hút tăng lên 1 bar thì cho máy nén làm việc lại.

A. Prange= 2 bar, Pdiff= 3 bar.


B. Prange= 2 bar, Pdiff= 1 bar.
C. Prange= 1bar, Pdiff= 0 bar.



D. Prange= 1 bar, Pdiff= 1 bar.
Câu 11: Van KVR có chức năng.

A. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.


B. Điều chỉnh áp suất hút
C. Điều chỉnh áp suất bay hơi.


D. Điều chỉnh năng suất lạnh 
Câu 12: Rơ le hiệu áp dầu lấy tín hiệu từ:

A. Đầu đẩy bơm dầu và các te máy nén.

B. Đầu hút máy nén và đầu đẩy máy nén.

C. Đầu đẩy máy nén và đầu đẩy bơm dầu.

D. Cac te máy nén và đầu hút máy nén
Câu 13: Điều chỉnh áp suất ngưng tụ dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí, bằng cách tác động về phía môi chất bao gồm:

A. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng nước.
B. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng không khí giải nhiệt.
C. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ nước giải nhiệt.
D. Phương pháp Alco và phương pháp Danfoss.
Câu 14: Cho một hệ thống lạnh áp suất hút thấp nhất khi hệ thống làm việc bình thường đo được là 1 bar, vậy giá trị tác động ngắt của rơle áp suất thấp khi hút kiệt có thể cài đặt là:

A. Pcut out= 1,5 bar.




B. Pcut out=2 bar.


C. Pcut out= 0,5 bar.




D. Pcut out=1 bar.
Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây không gây ra sự cố áp suất thấp phía đầu hút máy nén

A. Bơm, quạt thiết bị bay hơi bị hư hỏng.
B. Tắc, nghẽn đường ống cấp môi chất cho thiết bị bay hơi hoặc đường ống hút máy.
C. Phụ tải nhiệt tăng.
D. Băng bám trên dàn lạnh quá nhiều.
Câu 16: Nhiệm vụ tự động hóa thiết bị bay hơi bao gồm:

A. Điều khiển bơm, quạt thiết bị bay hơi.
B. Cấp môi chất ổn định cho thiết bị bay hơi.
C. Bảo vệ thiết bị bay hơi đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.
D. Cả 3 đáp án.
Câu 17: Van KVC có chức năng.

A. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ


B. Điều chỉnh năng suất lạnh
C. Điều chỉnh áp suất bay hơi


D. Điều chỉnh áp suất hút.
Câu 18: Khí cụ điện nào sau đây có chức năng ngắt nguồn động cơ và mạch điện bảo vệ quá tải, ngắn mạch.

A. Aptomat (CB)




B. Cầu chì

C. Rơ le nhiệt




D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 19: Thứ tự các giai đoạn của quá trình xả băng dàn lạnh bằng điện trở là:

A. Hút kiệt, phá băng, làm lạnh.


B. Hút kiệt, làm khô dàn lạnh, phá băng.
C. Phá băng, làm khô dàn lạnh, hút kiệt.

D. Phá băng, hút kiệt, làm khô dàn lạnh.
Câu 20: Đây là mạch điện có chức năng như thế nào?
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A. Mạch báo sự cố chung.



B. Mạch bảo vệ áp suất cao.

C. Mạch bảo vệ quá tải.



D. Mạch bảo vệ bơm.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hệ thống điện điều khiển kho trữ đông sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ PLR05 (bản vẽ kèm theo).
a. Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển ở chế độ vận hành:
· Khi nhấn ON

· Khi xả băng
b. Tính chọn thiết bị bảo vệ (aptomat và rơ le nhiệt), contactor và tiết diện dây dẫn cấp nguồn cho từng phụ tải và tổng phụ tải ở mạch động lực (bao gồm dây dẫn tổng). Biết:
· Máy nén (MN) 3HP, 1pha/220V; cos ( = 0,85
· Quạt dàn lạnh (QDL) 300W, 1pha/220V; cos ( = 0,85
· Quạt dàn nóng (QDN) 450W, 1pha/220V; cos ( = 0,85
· Điện trở xả băng (ĐTXB) 500W 1pha/220V; cos ( = 0,85
-------------------------------HẾT----------------------------------

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Đề thi đã được thông qua Bộ môn kiểm tra và quản lý.
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